
STT

Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Chức vụ, đơn vị hiện công tác Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học
Thành tích Vị trí tiếp nhận Kết quả thẩm định

I

1 Tô Thị Kim Thoa 01/12/1985 Giáo viên trường THCS Long Biên
Thạc sĩ Văn học, Cử nhân Sư 

phạm Ngữ văn
C Cơ bản CSTĐCS, GVG cấp Quận Giáo viên Ngữ văn Đủ điều kiện

2 Nguyễn Thị Minh Lý 30/8/1981 Giáo viên trường THCS Long Biên Cử nhân Văn học B1 Cơ bản CSTĐCS, GVG cấp Huyện Giáo viên Ngữ văn Đủ điều kiện

3 Nguyễn Thị Hà Lan 14/6/1987 Giáo viên trường THCS Thạch Bàn Cử nhân Sư phạm Ngữ văn C Cơ bản CSTĐCS, GVG cấp Quận Giáo viên Ngữ văn Đủ điều kiện

4 Nguyễn Thị Thanh Hoài 30/5/1998 Giáo viên trường THCS Long Biên Cử nhân Sư phạm Lịch sử A2 Cơ bản  CSTĐCS, GVG cấp Quận Giáo viên Sử Đủ điều kiện

5 Nguyễn Thu Hằng 11/7/1994 Giáo viên trường THCS Long Biên

Thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và 

phương pháp giảng dạy Tiếng 

Anh; Cử nhân Sư phạm Tiếng 

Anh

Thạc sĩ Cơ bản CSTĐCS, GVG cấp Quận Giáo viên Tiếng Anh Đủ điều kiện

6 Đào Thị Thu 10/11/1984 Giáo viên trường THCS Long Biên Cử nhân Sư phạm Toán A2 Cơ bản CSTĐCS, GVG cấp Quận Giáo viên Toán Đủ điều kiện

7 Ngô Thượng Thanh  23/5/1989 Giáo viên trường THCS Thạch Bàn
 Thạc sĩ Toán; Cử nhân Sư phạm 

Toán
B1 B CSTĐCS Giáo viên Toán Đủ điều kiện

8 Nguyễn Thị Tú Anh 27/05/1998 Giáo viên trường THCS Cự Khối

Thạc sỹ Quản lý giáo dục; Cử 

nhân sư phạm Toán; Đại học 

CNTT

A2 Đại học
GVG cấp trường; Giấy khen: "Đảng 

viên xuất sắc" năm 2024
Giáo viên Toán Đủ điều kiện

9 Nguyễn Thu Hương 10/1/1992 Giáo viên trường THCS Cự Khối Cử nhân Sư phạm Vật lý B Cơ bản CSTĐCS, GVG cấp Quận Giáo viên Vật lý Đủ điều kiện

10 Nguyễn Ngọc Anh 14/11/1990 Giáo viên trường THCS Cự Khối Cử nhân Sư phạm Sinh B B CSTĐCS, GVG cấp Quận Giáo viên Sinh Đủ điều kiện

11 Nguyễn Xuân Trường 12/1/1997 Giáo viên trường THCS Long Biên Cử nhân Huấn luyện thể thao A2 Cơ bản  CSTĐCS, GVG cấp Quận Giáo viên GDTC Đủ điều kiện

II VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG NGOÀI ĐỊA BÀN PHƯỜNG

1 Mai Thị Hằng 01/12/1982 Giáo viên THCS Quảng An Đại học Văn học A2 Cơ bản
GVG cấp TP, Bằng khen của 

UBNDTP
Giáo viên Ngữ văn Đủ điều kiện

2 Hoàng Phương Thúy 01/9/1995 Giáo viên THCS Phúc Đồng

Thạc sĩ Sư phạm Toán học; Đại 

học Sư phạm Toán học

(Giỏi)

B1 Cơ bản CSTĐCS, GVG cấp Quận Giáo viên Toán Đủ điều kiện

3 Vũ Ngọc Đường 12/3/1996 Giáo viên Trường THCS Lương Yên

Thạc sỹ toán học, 

Đại học Sư phạm toán học

(Khá)

B2 Cơ bản
Giấy khen của CT UBND quận HBT, 

CSTĐCS
Giáo viên Toán

Đủ điểu kiện nhưng hết chỉ tiêu 

do bằng đại học loại Khá, thấp 

hơn so với cá nhân Hoàng 

Phương Thúy

4 Nguyễn Lan Phương 17/4/1988
Giáo viên Trường THCS An Dương,

 phường Tây Hồ

Thạc sỹ Toán học, 

Đại học Sư phạm Toán học

(Khá)

B1 Cơ bản NTVT Thành phố Giáo viên Toán

Đủ điểu kiện nhưng hết chỉ tiêu 

do bằng đại học loại Khá, thấp 

hơn so với cá nhân Hoàng 

Phương Thúy

5 Nguyễn Thị Thu Thủy 19/02/1980  Giáo viên TH Bát Tràng Đại học Tiếng Anh - ĐHSP Đại học Cơ bản

Bằng khen của TTCP; GVG cấp 

huyện, cấp Thành phố; Danh hiệu 

NTVT Thành phố

Giáo viên Tiếng Anh Đủ điều kiện

6 Nguyễn Công Ánh 4/3/1980 Giáo viên THCS Thanh Am Đại học Giáo dục thể chất C B CSTĐCS, GVG cấp Quận Giáo viên GDTC Đủ điều kiện

III LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN

1 Trần Trà My 08/11/1999 GVHĐ THCS&THPT Lương Thế Vinh
Đại học Sư phạm Tiếng Anh, Đại 

học Sư phạm Ngữ Văn (Giỏi)
Đại học Cơ bản Giáo viên Văn Đủ điều kiện

2 Dương Tuyết Mai 11/8/2003 SV mới ra trường Đại học Sư phạm Ngữ văn (Giỏi) B1 Giáo viên Văn
Không đủ điểu kiện (Không có 

CC Tin học)

3 Phan Minh Anh 2001 Giáo viên TH Gia Thụy
Đại học sư phạm Tiếng Anh

(Xuất sắc)

Đại học

Ielts 7.5
Cơ bản GVG cấp trường Giáo viên Tiếng Anh Đủ điều kiện

4 Khổng Ngọc Linh 26/6/1991 Từ 2021-2025: GV THCS Ngọc Thụy

Đại học Kinh tế Quốc dân - Đại 

học Ngôn ngữ Anh

Thạc sỹ Lý luận và phương pháp 

giảng dạy Tiếng Anh, Đại học 

Victoria, Úc

Đại học Giáo viên Tiếng Anh Đủ điều kiện

5 Lại Văn Trưởng 12/9/1990 Phó Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Đại học Ngôn ngữ Anh (Giỏi) Đại học Tin học A Giáo viên Tiếng Anh

Đủ điểu kiện nhưng hết chỉ tiêu 

do bằng đại học loại Giỏi, thấp 

hơn so với cá nhân Phan Minh 

Anh (loại xuất sắc) và cá nhân 

Khổng Ngọc Linh (trình độ thạc 

sĩ)

6 Vũ Phương Thảo 1/10/2002 SV mới ra trường Đại học Ngôn ngữ Anh (Giỏi) Đại học Cơ bản Giáo viên Tiếng Anh

Đủ điểu kiện nhưng hết chỉ tiêu 

do bằng đại học loại Giỏi, thấp 

hơn so với cá nhân Phan Minh 

Anh (loại xuất sắc) và cá nhân 

Khổng Ngọc Linh (trình độ thạc 

sĩ)

7 Hoàng Linh Chi 19/72003 SV mới ra trường
Đại học sư phạm Tiếng Anh

(Khá)
Đại học Cơ bản Giáo viên Tiếng Anh

Không đủ điều kiện (Bằng ĐH 

loại Khá)

8 Nguyễn Hồng Vân 01/01/2003 SV mới ra trường
Đại học Ngôn ngữ Anh (Xuất 

sắc)
Đại học Giáo viên Tiếng Anh

Không 

đủ điểu kiện (Không có CC Tin 

học)

9 Nguyễn Phương Quỳnh 19/12/2000
GVHĐ trường THPT 

Phúc Lợi

Đại học sư phạm Tiếng Anh 

(Giỏi)
Đại học Giáo viên Tiếng Anh

Không đủ điều kiện (Không có 

CC Tin học)

10 Đặng Phương Hoa 14/9/1995 Giáo viên tự do

Thạc sỹ sư phạm 

ngành toán học; Đại học Sư phạm 

toán học (Dạy Toán bằng Tiếng 

Anh) 

(Xuất sắc)

B2 Cơ bản Giáo viên Toán Đủ điều kiện

11 Phạm Ngọc Quỳnh Hương 17/11/1997 GVHĐ THCS CLC Chu Văn An
Thạc sĩ Giáo dục Quốc tế; Đại 

học Sư phạm Toán học (Giỏi)
Anh Bậc 4 Cơ bản GVG Quận Giáo viên Toán Đủ điều kiện

12 Nguyễn Kim Chi 26/52003 GVHĐ trường THCS Yên Thường Đại học Sư phạm Toán học (Giỏi) B2 Cơ bản Giáo viên Toán

Đủ điểu kiện nhưng hết chỉ tiêu 

do bằng đại học loại Giỏi, thấp 

hơn so với cá nhân Đặng Phương 

Hoa và Phạm Ngọc Quỳnh 

Hương (trình độ thạc sĩ)

13 Dương Bảo Linh 27/6/2002 GVHĐ THCS Cộng hòa, Hải Phòng
Đại học Sư phạm Toán (Xuất 

sắc)
Anh Bậc 4 Giáo viên Toán

Không đủ điều kiện (Thiếu CC 

CNTT)

14 Hoàng Thanh Xuân 25/8/1998 Giáo viên THCS Gia Thụy
Đại học Sư phạm Toán 

(Khá)
Anh Bậc 4 Cơ bản Giải Nhất GVG cấp Quận Giáo viên Toán

Không đủ điều kiện (Bằng ĐH 

loại Khá)

15 Vũ Ngọc Huyền 22/5/2003
Đại học Sư phạm Toán học

(Khá) 
Bậc 3 Cơ bản Giáo viên Toán

Không đủ điều kiện (Bằng ĐH 

loại Khá)

16 Phạm Khánh Linh 22/11/2003 SV mới ra trường Đại học Sư phạm Toán học (Giỏi) Giáo viên Toán 
Không đủ điều kiện (Không có 

CC Tin học; Ngoại ngữ)

17 Chu Văn Tuyển 28/02/1986
Giáo viên Hợp đồng Trường LC 

Tây Hà Nội

Thạc sỹ Mỹ thuật tạo hình, 

điêu khắc; Đại học mỹ thuật
B2 B Giáo viên mỹ thuật Đủ điều kiện

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày       /5/2026 của UBND phường Long Biên)

VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG


